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Đ ộc lập - T ự  do - Hạnh phúc

T H Ô N G T ư  
H ư ớ n g  dẫn quy trình công nhận và thực hiện 

chế độ U'U đãi đối vói ngưòi có công vói cách m ạng  
thuộc trách nhiệm của Bộ Q uốc phòng

Thông tư số 55/2022/TT-BQP ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Quôc phòng hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối 
với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, có 
hiệu lực kế từ ngày 15 tháng 9 năm 2022, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 
2022, được sửa đôi, bô sung bỏ'i.Ệ

Thông tư số 103/2025/TT-BQP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng sửa đổi, bô sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông 
tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu 
lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

Căn cứ Nghị định sổ ỉ 64/20ỉ 7/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ 
Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 thảng 12 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có 
công với cách mạng;

Theo đê nghị của Chủ nhiệm Tông cục Chính trị;
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn quy trình công 

nhận và thực hiện chê độ ưu đãi đôi với người cỏ công với cách mạng thuộc 
trách nhiệm của Bộ Quốc phòng.1

1 Thông tư số 103/2025/TT-BỌP ngày 26 tháng 9 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
căn cứ ban hành như sau:

“Căn cứ Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngùy 30 í húng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ sửa đôi, bô 
sung một số điểu của Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 30 thảng 11 năm 2022 của Chỉnh phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tô chức cùa Bộ Quốc phỏng;

Căn cứ Nghị định số 209/2025/NĐ-CP ngày 21 thủng 7 năm 2025 cùa Chính phủ sửa đôi, bô sung 
một sô điểu cua 11 Nghị định cùa Chính phủ thuộc lĩnh vực quán lý Nhà nước của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định sổ 22/2025/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2025 của Thù tướng Chính phu 
sửa đôi, bỏ sung một sổ điểu cùa các Quyết định của Thủ tưởng Chinh phủ về chế độ, chính sách đổi 
với đôi tượng tham gia khủng chiến, chiên tranh bảo vệ Tô quốc và làm nhiệm vụ quốc tế thuộc lĩnh 
vực quản /v hhà nước cùa Bộ Quốc phòng;

Theo đê nghị cùa Chủ nhiệm Tông cục Chỉnh trị;
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư sửa đỏi, bô sung một so điểu của các Thông tư liên 

tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách. ”
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C hương I 
Q U Y  Đ ỊN H  C H U N G

Điều 1. Phạm vi điều chính

Thông tư này hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi 
đôi với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, tại 
Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách 
mạng (sau đây gọi là Nghị định).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan trong việc công nhận và 
thực hiện chê độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách 
nhiệm của Bộ Quốc phòng.

2. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ (sau đây gọi là 
quân nhân), công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng (sau 
đây gọi là công nhân viên chức quốc phòng), người làm công tác cơ yếu, người 
làm công tác khác trong tố chức cơ yếu và học viên cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu 
Chính phủ (sau đây gọi là người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Ban Cơ 
yếu Chính phủ) đang tại ngũ, công tác hoặc đã chuyển ra.

3. Người có công với cách mạng đang tại ngũ, công tác.

Điều 3. N guyên tắc thực hiện

1. Hô sơ công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với 
cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng được thực hiện thống nhất 
theo phân câp quy định tại Nghị định và hướng dẫn tại Thông tư này; thủ trưởng 
cơ quan, đơn vị có trách nhiệm ký, đóng dấu các giấy tờ theo thẩm quyền 
(không ghi bằng hai thứ mực, không tay xóa, không ký lùi thời gian, không ký 
thừa lệnh)ễ

2. Thủ trưởng Cục Chính trị hoặc thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Quốc 
phòng (nơi không có Cục Chính trị) ký văn bản đề nghị cấp có thấm quyền công 
nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng cho đối 
tượng thuộc quyền quản lý.

3. Cơ quan, đơn vị khi tiêp nhận giấy tờ, hồ sơ đề nghị công nhận người 
có công với cách mạng phải thực hiện đúng quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, 
thâm quyền, trách nhiệm, quy trình xét duyệt hồ sơ theo quy định tại Pháp lệnh 
Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 (sau đây gọi là Pháp lệnh), Nghị 
định và hướng dẫn tại Thông tư này.

Trường hợp giấy tờ, hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bô sung, hoàn thiện 
đúng quy định; nếu không đủ điều kiện, tiêu chuẩn phải kịp thời hoàn trả và 
thông báo bằng văn bản đến cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc cá nhân đề nghị.
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Trường hợp giấy tờ, hồ sơ nghi vấn có dấu hiệu giả mạo hoặc cố tình 
làm sai lệch đế trục lợi thì tô chức kiếm tra, xác minh, kết luận tính pháp lý của 
giây tờ, hô sơ; nếu cơ quan có thấm quyền kết luận giả mạo hoặc không đúng 
với nội dung nguyên thủy thì lập biên bản thu hồi, thông báo cho cơ quan, đơn 
vị, đối tượng và địa phương nơi đối tượng thường trú2 để xử lý theo quy định 
của pháp luật.

4. Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện như cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ 
Quốc phòng (sau đây gọi là đơn vị trực thuộc Bộ); đơn vị trực thuộc Ban Cơ yếu 
Chính phủ thực hiện như cấp trung đoàn và tương đương trở lên.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện như Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh).

5. Hội đông giám định y khoa các cấp trong Quân đội thực hiện theo quy 
định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc khám giám định y khoa, quy định 
tại Nghị định và hướng dẫn tại Thông tư này.

C hương II
QƯY TRÌNH CÔNG NHẬN VÀ THỤC HIỆN CHÉ ĐỘ ư u  ĐÃI 

Đ Ố I V Ớ I N G Ư Ờ I CÓ CÔ NG  VÓ Ì CÁCH  M Ạ N G

Điều 4. Q uy trình công nhận ngưòi hoạt động cách mạng truóc ngày  
01 tháng 01 năm 1945 và ngưòi hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 
năm 1945 đến ngày khỏi nghĩa tháng Tám năm 1945 quy định tại khoản 5 
Điều 7 và khoản 5 Điều 12 Nghị định

1. Cục Cán bộ, Tông cục Chính trị (sau đây gọi là Cục Cán bộ) trong thời 
gian 15 ngày kế từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ quy định tại khoản 1, 2 Điều 7 và 
khoản 1, 2 Điều 12 Nghị định có trách nhiệm thẩm định; đề nghị Thủ trưởng 
Tông cục Chính trị ban hành quyêt định công nhận người hoạt động cách mạng 
trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 hoặc quyết định công nhận người hoạt động 
cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 
1945 theo Mau số 49 Phụ lục I Nghị định (sau đây gọi là quyết định công nhận).

2. Trong thời gian 05 ngày kê từ ngày Thủ trưởng Tông cục Chính trị ban 
hành quyết định công nhận, Cục Cán bộ có trách nhiệm chuyển hồ sơ kèm theo 
quyết định công nhận đến Sở Nội vụ3 nơi người hưởng trợ cấp thường trú để thực 
hiện chế độ ưu đãi.

2 Cụm từ “cư trú” được thay thế bằng cụm từ “thường trú” theo quy định tại điểm a khoản 6 
Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đối, bổ sung một số điều của các Thông tư liên tịch, 
Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Ọuốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ ngày 26 
tháng 9 năm 2025.

' Cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Nội vụ” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điêu của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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Đ iều 5. Q uy trình lập hồ SO' đề nghị công nhận liệt sĩ đối với quân  
nhân, công nhân viên chức quốc phòng, ngưòi làm việc trong tố chức CO' yếu  
thuộc Ban C ơ yếu Chính phủ đang tại ngũ, công tác quy định tại khoản 1, 
khoản 4 Điều 18 Nghị định

1. Khi quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người làm việc 
trong tô chức cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ hy sinh: Cơ quan, đơn vị 
trực tiếp quản lý người hy sinh cấp trung đoàn và tương đương trở lên có trách 
nhiệm kiêm tra, xác minh, xác lập, hoàn thiện các giấy tờ quy định tại Điều 17 
Nghị định; trong thời gian 20 ngày ke từ ngày hoàn thiện các giấy tờ nêu trên, 
cấp giấy chứng nhận hy sinh theo Mau số 34 Phụ lục I Nghị định (sau đây gọi 
là giấy chứng nhận hy sinh); có văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị cấp trên trực 
tiếp kiêm tra, xét duyệt theo phân cấp (cấp sư đoàn và tương đương trong thời 
gian 05 ngày; cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trong thời gian 05 ngày), gửi đến 
Cục Chính sách - Xã hội4, Tống cục Chính trị (sau đây gọi là Cục Chính sách - 
Xã hội5).

Trường hợp quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người làm việc 
trong tô chức cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ hy sinh do có hành động đặc 
biệt dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân hoặc ngăn 
chặn, băt giữ người có hành vi phạm tội, là tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, giáo 
dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội (quy định tại điểm k khoản 1 Điều 14 Pháp 
lệnh); trước khi cấp giấy chứng nhận hy sinh, cơ quan, đơn vị cấp giấy chứng 
nhận hy sinh có văn bản đề nghị theo phân cấp kèm theo các giấy tờ quy định tại 
khoản 1 Điều 19 Nghị định, báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành quyết 
định tô chức phát động học tập tấm gương (qua Cục Tuyên huấn/Tống cục 
Chính trị); tiếp nhận quyết định đế làm căn cứ cấp giấy chứng nhận hy sinh.6

2. Cục Chính sách - Xã hội7 trong thời gian 15 ngày kế từ ngày nhận đủ 
hồ sơ theo quy định, có trách nhiệm thấm định; báo cáo Thủ trưởng Tống cục 
Chính trị đề nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng có văn bản kèm theo hồ sơ, đề 
nghị Bộ Nội vụ8.

4 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bàng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kê từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

5 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Ọuyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

6 Khổ này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Thông tư số 
103/2025/TT-BỌP sửa đồi, bồ sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

7 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

8 Cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Nội vụ” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của
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Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được bản sao quyết định cấp 
bằng, Bằng “Tố quốc ghi công” do Bộ Nội vụ9 chuyển đến, có trách nhiệm 
chuyên bản sao quyết định cấp bằng, kèm theo Bằng “Tô quốc ghi công” và hồ 
sơ liệt sĩ về cơ quan, đơn vị đề nghị đế chuyên đến cơ quan, đơn vị cấp giây 
chứng nhận hy sinh.

3. Cơ quan, đơn vị cấp giấy chứng nhận hy sinh trong thời gian 10 ngày 
kể từ ngày nhận bản sao quyết định cấp bằng, kèm theo Bằng “Tổ quốc ghi 
công” và hô sơ liệt sĩ, có trách nhiệm thông báo đến thân nhân liệt sĩ (cha đẻ, mẹ 
đẻ, vợ hoặc chồng, con liệt sĩ, người có công nuôi liệt sĩ), phối họp với Bộ Chỉ 
huy quân sự cấp tỉnh10 và ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi đại diện thân nhân liệt sĩ 
thường trú đê tô chức lễ truy điệu liệt sĩ, trao Bằng UTÔ quốc ghi công” cho thân 
nhân (trường hợp không còn thân nhân thì tố chức lễ truy điệu liệt sĩ, bàn giao 
Bằng “Tô quốc ghi công” về ủy  ban nhân dân cấp xã nơi liệt sĩ thường trú trước 
khi hy sinh); bàn giao hồ sơ kèm theo bản sao quyết định cấp bằng về Sở Nội 
vụ11 nơi tố chức lễ truy điệu liệt sĩ để thực hiện chế độ ưu đãi.

Trường hợp cơ quan, đơn vị cấp giấy chứng nhận hy sinh ở xa (nơi biên 
giới, hải đảo) không có điều kiện tô chức lễ truy điệu liệt sĩ, trong thời gian 10 
ngày, chuyên bản sao quyết định cấp bằng, kèm theo Bằng “Tồ quốc ghi công” 
và hồ sơ liệt sĩ về Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh 
nơi đại diện thân nhân liệt sĩ thường trú (trường hợp không còn thân nhân thì 
chuyển về Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh nơi liệt 
sĩ thường trú trước khi hy sinh) để triến khai thực hiện.

Điều 6. Q uy trình thực hiện chế độ ưu đãi đối vó i Anh hùng Lực  
lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thòi kỳ kháng chiến  
đang tại ngũ, công tác quy định tại khoán 5 Điều 32 Nghị định

1. Cơ quan, đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên trong thời gian 
10 ngày ke từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định,

các Thông tư liên tịch, Thông tư, Ọuyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

9 Cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” được thay thế bàng cụm từ “Nội vụ” theo quy 
định tại điềm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ truởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kế từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

10 Cụm từ “Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện” được thay thế bằng cụm từ “Bộ Chỉ huy quân sự 
cấp tỉnh” theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Ọuyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về 
lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

11 Cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” được thay thế bàng cụm từ “Nội vụ” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều cùa 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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có trách nhiệm kiêm tra, xét duyệt, xác nhận bản khai và có văn bản đề nghị cấp 
trên trực tiêp kiêm tra, xét duyệt theo phân cấp (cấp sư đoàn và tương đương 
trong thời gian 05 ngày; cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trong thời gian 05 ngày), 
gửi đến Cục Chính sách - Xã hội12.

2. Cục Chính sách - Xã hội13 trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ 
hô sơ theo quy định, có trách nhiệm thẩm định; đề nghị Thủ trưởng Tống cục 
Chính trị ban hành quyết định trợ cấp ưu đãi theo Mầu số 58 Phụ lục I Nghị 
định; chuyến hồ sơ kèm theo quyết định về cơ quan, đơn vị đề nghị đế quản lý 
và thực hiện chế độ ưu đãi.

Điều 7. Q uy trình công nhận thưong binh, ngưòi hưởng chính sách  
như th u o n g  binh (sau đây gọi là th uon g  binh) đối vói quân nhân, công  
nhân viên chức quốc phòng, ngưòi làm việc trong tố chức cơ yếu thuộc Ban  
Co’ yếu Chính phủ đang tại ngũ, công tác quy định tại điếm a khoản 1 Điều  
39 Nghị định

1. Khi quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người làm việc trong 
tô chức cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ bị thương: Cơ quan, đơn vị trực 
tiếp quản lý người bị thương cấp trung đoàn và tương đương trở lên, có trách 
nhiệm kiêm tra, xác lập, hoàn thiện các giấy tờ quy định tại Điều 37 Nghị định; 
trong thời gian 09 ngày kê từ ngày hoàn thiện các giấy tờ nêu trên, cấp giấy 
chứng nhận bị thương theo Mau số 35 Phụ lục I Nghị định (sau đây gọi là giấy 
chứng nhận bị thương) và có văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị cấp trên trực tiếp 
kiêm tra, xét duyệt theo phân cấp (cấp sư đoàn và tương đương trong thời gian 
03 ngày; cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trong thời gian 03 ngày), gửi đến Cục 
Chính sách - Xã hội14.

Trường họp quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người làm việc 
trong tô chức cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ bị thương do có hành động 
đặc biệt dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân hoặc 
ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội, là tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, 
giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội (quy định tại điểm k khoản 1 Điều 23 
Pháp lệnh); trước khi cấp giấy chứng nhận bị thương, cơ quan, đơn vị cấp giấy

12 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

13 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một sổ điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kê từ ngày 26 tháng 9 năm 2025ỗ

14 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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chứng nhận bị thương có văn bản đề nghị theo phân cấp kèm theo các giây tờ 
quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định, báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban 
hành quyết định tô chức phát động học tập tấm gương (qua Cục Tuyên 
huấn/Tông cục Chính trị); tiếp nhận quyết định đê làm căn cứ cấp giấy chứng 
nhận bị thương.1'

2. Cục Chính sách - Xã hội16 trong thời gian 03 ngày kế từ ngày nhận đủ 
hô sơ theo quy định, có trách nhiệm thấm định và cấp phiếu thẩm định theo 
Mau sô 91 Phụ lục I Nghị định (sau đây gọi là phiếu thấm định), chuyên hồ sơ 
về Cục Chính trị quân khu (đối tượng thuộc thấm quyền giới thiệu giám định y 
khoa theo quy định) hoặc cấp giấy giới thiệu (đối tượng còn lại theo quy định) 
đối với trường hợp đủ điều kiện theo Mau số 38 Phụ lục I Nghị định (sau đây 
gọi là giây giới thiệu), kèm theo bản sao hồ sơ đến Hội đồng giám định y khoa 
có tham quyền đe xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật.

3. Cục Chính trị quân khu trong thời gian 03 ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ và thông báo kết quả thẩm định của Cục Chính sách - Xã hội17, có 
trách nhiệm câp giấy giới thiệu đối với trường hợp đủ điều kiện, kèm theo 
bản sao hô sơ đên Hội đồng giám định y khoa có thâm quyền để xác định tỷ 
lệ tổn thương cơ thể do thương tật.

4. Hội đồng giám định y khoa các cấp thực hiện theo phân cấp, trong thời 
gian 45 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, có trách nhiệm tổ chức 
khám giám định thương tật theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư liên tịch số 
28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Bộ Y tế, Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội quy định tỷ lệ tốn thương cơ thể do thương tích, 
bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 
28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH) đối với các thương tật theo giấy giới thiệu và 
giấy chứng nhận bị thương, ban hành biên bản giám định y khoa theo Mau số 78 
Phụ lục I Nghị định (sau đây gọi là biên bản giám định y khoa), gửi biên bản về 
cơ quan, đơn vị giới thiệu giám định; trường hợp chưa ban hành biên bản giám 
định y khoa phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan, đơn vị giới thiệu giám 
định và nêu rõ lý do.

Trường hợp kêt quả giám định thương tật có vết thương phải sử dụng 
phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị chỉnh hình phục

15 Khổ này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Thông tư số 
103/2025/TT-BQP sửa đổi, bố sung một sổ điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

16 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bàng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

17 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bàng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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hôi chức năng theo quy định thì Giám đốc Bệnh viện nơi tô chức Hội đồng giám 
định y khoa, có trách nhiệm cấp giấy khám và chỉ định việc sử dụng phương tiện 
trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị chỉnh hình phục hồi chức 
năng cho đối tượng theo Mầu số 40 Phụ lục I Nghị định.

Hội đông giám định y khoa Bộ Quốc phòng, Hội đồng giám định y khoa 
Bệnh viện Quân y 175 thực hiện khám giám định phúc quyết theo quy định của 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với các đối tượng khám giám định.

5. Tư lệnh hoặc Chính ủy quân khu (đối tượng thuộc quân khu quản lý), 
Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội18 (đối tượng của các cơ quan, đơn vị còn lại) 
trong thời gian 04 ngày ke từ ngày nhận được biên bản giám định y khoa, có trách 
nhiệm ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp 
ưu đãi theo Mầu số 59 Phụ lục I Nghị định (sau đây gọi là quyết định cấp giấy 
chúng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp ưu đãi); đồng thời, cấp giấy chứng 
nhận thương binh theo Mầu số 102 Phụ lục I Nghị định (sau đây gọi là giấy 
chứng nhận thương binh) đối với trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% 
trở lên hoặc ban hành quyết định trợ cấp thương tật một lần theo Mầu số 61 Phụ 
lục I Nghị định (sau đây gọi là quyết định trợ cấp thương tật một lần) đối với 
trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 5% đến 20%; chuyển hồ sơ kèm theo 
quyết định về cơ quan, đơn vị đề nghị đế quản lý và thực hiện chế độ ưu đãi.

Điều 8. Q uy trình khám giám định lại tỷ lệ tổn thương CO’ thể đối vói  
thưoìig  binh, ngưòi hưởng chính sách như thương binh (sau đây gọi là 
th uon g  binh) đang tại ngũ, công tác có vết thương đặc biệt tái phát và điều 
chỉnh chê độ quy định tại điêm b khoản 1 Điều 41 Nghị định

1. Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cấp trung đoàn và tương đương trở 
lên trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định tại điếm a 
khoản 1 Điều 41 Nghị định, có trách nhiệm kiểm tra, xét duyệt; có văn bản kèm 
theo các giấy tờ nêu trên, đề nghị cấp trên trực tiếp giải quyết theo phân cấp (cấp 
sư đoàn và tương đương trong thời gian 05 ngày), gửi đến cơ quan chính trị đơn 
vị trực thuộc Bộ nơi quản lý hồ sơ thương binh.

2. Cơ quan chính trị đơn vị trực thuộc Bộ nơi quản lý hồ sơ thương binh, 
trong thời gian 15 ngày kế từ ngày nhận đủ các giấy tờ theo quy định, có trách 
nhiệm đối chiếu hồ sơ lưu trữ tại cơ quan; có văn bản kèm theo các giấy tờ nêu 
trên và bản trích lục hồ sơ thương binh theo Mẩu số 96 Phụ lục I Nghị định (sau 
đây gọi là bản trích lục hồ sơ thương binh), bản sao giấy chứng nhận bị thương,

18 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Ọuyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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bản sao biên bản của các lần giám định trước, báo cáo theo phân cấp, gửi đến 
Cục Chính sách - Xã hội19.

3. Cục Chính sách - Xã hội20 trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ 
hô sơ theo quy định, có trách nhiệm thấm định và chuyến hồ sơ về Cục Chính trị 
quân khu (đối tượng thuộc thẩm quyền giới thiệu giám định y khoa theo quy 
định) hoặc cấp giấy giới thiệu (đối tượng còn lại theo quy định) đối với trường 
hợp đủ điều kiện, kèm theo bản sao hồ sơ đến Hội đồng giám định y khoa có 
thâm quyền đê giám định lại tỷ lệ tốn thương cơ thể.

4. Cục Chính trị quân khu trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được 
hồ sơ và thông báo kết quả thẩm định của Cục Chính sách - Xã hội21, có trách 
nhiệm cấp giấy giới thiệu đối với trường hợp đủ điều kiện, kèm theo bản sao hồ 
sơ đên Hội đông giám định y khoa có thâm quyền để giám định lại tỷ lệ tốn 
thương cơ thể.

5. Hội đông giám định y khoa các cấp trong thời gian 45 ngày kế từ ngày 
nhận đủ giây tờ theo quy định, có trách nhiệm tố chức khám giám định thương 
tật và thực hiện như quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư nàyệ

6. Tư lệnh hoặc Chính ủy quân khu (đối tượng thuộc quân khu quản lý), 
Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội22 (đối tượng của các cơ quan, đơn vị còn 
lại) trong thời gian 10 ngày ke từ ngày nhận được biên bản giám định y khoa, có 
trách nhiệm ban hành quyết định điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo Mầu số 
60 Phụ lục I Nghị định; chuyến hồ sơ kèm theo quyết định về cơ quan, đơn vị đề 
nghị đê quản lý và thực hiện chế độ ưu đãi.

Điều 9. Quy trình khám giám định lại tỷ lệ tỗn thuoìig CO' thể đối vói  
ngưòi bị thương đang tại ngũ, công tác còn sót vết thưoìig, còn sót mảnh kim 
khí hoặc có tỷ lệ tốn thương CO’ the tạm thòi hoặc khám giám định bồ sung vết 
thương và điều chỉnh chế độ quy định tại điêm b khoán 1 Điều 42 Nghị định

19 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

20 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

21 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Ọuyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

22 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư sô 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điêu của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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1. Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cấp trung đoàn và tương đương trở 
lên trong thời gian 07 ngày kê từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định tại điếm a 
khoản 1 Điều 42 Nghị định, có trách nhiệm kiêm tra, xét duyệt; có văn bản kèm 
các giây tờ nêu trên, đề nghị cấp trên trực tiếp giải quyết theo phân cấp (cấp SU' 
đoàn và tương đương trong thời gian 03 ngày), gửi đến cơ quan chính trị đơn vị 
trực thuộc Bộ nơi quản lý hồ sơ thương binh.

2ệ Cơ quan chính trị đơn vị trực thuộc Bộ nơi quản lý hồ sơ thương binh, 
trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ theo quy định, có trách 
nhiệm đôi chiêu hồ sơ lưu trữ tại cơ quan; có văn bản kèm theo các giấy tờ nêu 
trên, bản trích lục hồ sơ thương binh, bản sao giấy chứng nhận bị thương, bản 
sao biên bản của các lần giám định trước, báo cáo theo phân cấp, gửi đến Cục 
Chính sách - Xã hội23.

Trường hợp người bị thương nhiều lần, đã được khám giám định nhưng 
còn thiêu lân bị thương chưa khám giám định mà không có giấy chứng nhận bị 
thương lưu tại cơ quan thì yêu cầu cá nhân bổ sung thêm giấy chứng nhận bị 
thương của lần bị thương đó.

Trường họp người bị thương không có hồ sơ lun tại cơ quan thì yêu cầu cá 
nhân bô sung thêm giấy chúng nhận bị thương, biên bản của các lần giám định trước.

3. Cục Chính sách - Xã hội24 trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ theo quy định, có trách nhiệm thẩm định và chuyển hồ sơ về Cục Chính trị 
quân khu (đối tượng thuộc thẩm quyền giới thiệu giám định y khoa theo quy 
định) hoặc cấp giấy giới thiệu (đối tượng còn lại theo quy định) đối với trường 
họp đủ điều kiện, kèm theo bản sao hồ sơ đến Hội đồng giám định y khoa có 
thâm quyền đế giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể.

4. Cục Chính trị quân khu trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được 
hồ sơ và thông báo kết quả thẩm định của Cục Chính sách - Xã hội25, có trách 
nhiệm câp giây giới thiệu đối với trường hợp đủ điều kiện, kèm theo bản sao hồ 
sơ đến Hội đồng giám định y khoa có thấm quyền để giám định lại tỷ lệ tổn 
thương cơ thê.

5. Hội đồng giám định y khoa các cấp trong thời gian 45 ngày kể từ ngày 
nhận đủ giây tờ theo quy định, có trách nhiệm tố chức khám giám định thương 
tật và thực hiện như quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư này.

23 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

24 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bàng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điếm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trường Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

25 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thể bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư sổ 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kế từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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6. Tư lệnh hoặc Chính ủy quân khu (đối tượng thuộc quân khu quản lý), 
Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội26 (đối tượng của các cơ quan, đơn vị còn 
lại) trong thời gian 05 ngày kê từ ngày nhận được biên bản giám định y khoa, có 
trách nhiệm ban hành quyết định điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo Mầu số 
60 Phụ lục I Nghị định hoặc quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ 
câp, phụ cấp ưu đãi đối với trường họp còn sót vết thương, còn sót mảnh kim 
khí hoặc có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời sau khi giám định lại có tỷ lệ tốn 
thương cơ thê từ 21% trở lên; cấp giây chứng nhận thương binh; chuyển hồ sơ 
kèm theo quyêt định vê cơ quan, đơn vị đề nghị đê quản lý và thực hiện chế độ 
ưu đãi.

Điều 10. Q uy trình công nhận bệnh binh đối với quân nhân đang tại 
ngũ quy định tại khoản 4 Điều 51 Nghị định

1. Khi quân nhân bị bệnh: Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cấp trung 
đoàn và tương đương trở lên trong thời gian 06 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ 
quy định tại khoản 1 Điều 51 Nghị định, có trách nhiệm kiểm tra, xác lập, hoàn 
thiện các giấy tò’ quy định tại Điều 48 Nghị định; cấp giấy chứng nhận bị bệnh 
theo Mầu số 36 Phụ lục I Nghị định và có văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị cấp 
trên trực tiếp kiếm tra, xét duyệt theo phân cấp (cấp sư đoàn và tương đương 
trong thời gian 03 ngày; cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trong thời gian 03 ngày), 
gửi đến Cục Chính sách - Xã hội27.

2ệ Cục Chính sách - Xã hội28 trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ theo quy định, có trách nhiệm thấm định và cấp phiếu thẩm định; chuyến 
hô sơ vê Cục Chính trị quân khu (đối tượng thuộc thâm quyền giới thiệu giám 
định y khoa theo quy định) hoặc cấp giấy giới thiệu (đối tượng còn lại theo quy 
định) đôi với trường hợp đủ điều kiện, kèm theo bản sao hồ sơ đến Hội đồng 
giám định y khoa có thâm quyền để xác định tỷ lệ tốn thương cơ thể do bệnh tật.

3. Cục Chính trị quân khu trong thời gian 03 ngày kế từ ngày nhận được 
hồ sơ và thông báo kết quả thẩm định của Cục Chính sách - Xã hội29, có trách 
nhiệm cấp giấy giới thiệu đối với trường hợp đủ điều kiện, kèm theo bản sao

26 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưỏng Bộ Ọuốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Ọuyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

28 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điếm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

29 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điềm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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hô sơ đên Hội đồng giám định y khoa có thâm quyền đê xác định tỷ lệ tôn 
thương cơ thể do bệnh tật.

4. Hội đồng giám định y khoa các cấp thực hiện theo phân cấp, trong thời 
gian 45 ngày kê từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, có trách nhiệm to chức 
khám giám định bệnh tật theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư liên tịch số 
28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH đối với các bệnh tật theo giấy giới thiệu và 
giấy chứng nhận bị bệnh, ban hành biên bản giám định y khoa, gửi biên bản về 
cơ quan, đơn vị giới thiệu giám định; trường hợp chưa ban hành biên bản giám 
định y khoa phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan, đơn vị giới thiệu giám 
định và nêu rõ lý do.

Trường hợp kết quả giám định bệnh tật có vết thương phải sử dụng 
phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị chỉnh hình phục 
hồi chức năng theo quy định thì Giám đốc Bệnh viện nơi tố chức Hội đồng giám 
định y khoa, có trách nhiệm cấp giấy khám và chỉ định việc sử dụng phương tiện 
trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị chỉnh hình phục hồi chức 
năng cho đối tượng theo Mầu số 40 Phụ lục I Nghị định.

Hội đồng giám định y khoa Bộ Quốc phòng, Hội đồng giám định y khoa 
Bệnh viện Quân y 175 thực hiện khám giám định phúc quyết theo quy định của 
Bộ trưởng Bộ Quôc phòng đối với các đối tượng khám giám định.

5. Tư lệnh hoặc Chính ủy quân khu (đối tượng thuộc quân khu quản lý), 
Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội30 (đối tượng của các cơ quan, đơn vị còn 
lại) trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được biên bản giám định y khoa, 
có trách nhiệm ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận bệnh binh và trợ cấp, 
phụ cấp ưu đãi theo Mầu số 63 Phụ lục I Nghị định, cấp giấy chứng nhận bệnh 
binh theo Mau sô 102 Phụ lục I Nghị định; chuyển về cơ quan, đơn vị đề nghị 
để di chuyển hồ sơ về Sơ Nội vụ31 nơi bệnh binh thường trú để thực hiện chế 
độ ưu đãi.

Điều 11. Q uy trình tra cứu, xác minh, cấp giấy xác nhận giải mã 
phiên hiệu, ký hiệu, thòi gian, địa bàn hoạt động của đon vị Quân đội quy  
định tại khoản 3 Điều 55 Nghị định

1. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh trong thời 
gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 55 Nghị 
định, có trách nhiệm kiêm tra, đối chiếu thông tin trong phần mềm giải mã phiên 
hiệu, ký hiệu đơn vị do Cục Quân lực, Bộ Tồng Tham mưu (sau đây gọi là Cục

30 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bàng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

31 Cụm từ “Lao động - Thưong binh và Xã hội” được thay thế bàng cụm từ “Nội vụ” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Ọuyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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Quân lực) cung cấp; nếu có đầy đủ thông tin, cấp giấy xác nhận về thông tin giải 
mã phiên hiệu, ký hiệu, thời gian, địa bàn hoạt động của đơn vị theo Mau số 37 
Phụ lục I Nghị định.

2. Trường hợp không có thông tin trong phần mềm giải mã phiên hiệu, ký 
hiệu đơn vị do Cục Quân lực cung cấp thì Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ 
Chỉ huy quân sự cấp tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản kèm các giấy tờ quy định 
tại khoản 1 Điều này, đề nghị đơn vị cấp trung đoàn và tương đương (nơi trực 
tiêp quản lý đối tượng có thời gian tham gia kháng chiến ở vùng quân đội Mỹ sử 
dụng chât độc hóa học) đê kiêm tra, xác minh, cung cấp thông tin; trường họp 
đơn vị trực tiếp quản lý đối tượng đã giải thế hoặc sáp nhập thì gửi cấp sư đoàn 
và tương đương trở lên đến cơ quan, đơn vị cấp trực thuộc Bộ để kiểm tra, xác 
minh, cung cấp thông tin; trường hợp các cơ quan, đơn vị nêu trên không có 
thông tin thì đề nghị Cục Quân lực kiêm tra, xác minh, cung cấp thông tin. 
Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Bộ Tư lệnh 
Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan 
có trách nhiệm kiêm tra, xác minh và gửi kết quả về Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 
hoặc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh do cơ quan, đơn vị cung cấp; nếu 
đủ căn cứ thì Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh cấp 
giây xác nhận như quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 12. Q uy trình cấp giấy xác nhận về thòi gian tù và nơi bị tù đối 
với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, ngưòi làm việc trong tố 
chức CO’ yếu thuộc Ban Co’ yếu Chính phũ đang tại ngũ, công tác hoặc đã 
chuyên ra quy định tại khoan 3 Điều 61 Nghị định

1. Đối với đối tượng đang tại ngũ, công tác

Cơ quan, đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên (nơi trực tiếp quản 
lý đối tượng có thời gian bị địch bắt tù, đày), trong thời gian 20 ngày, trường 
hợp đặc biệt không quá 40 ngày kế từ ngày nhận được đon đề nghị của cá nhân, 
có trách nhiệm kiếm tra, xác minh, đối chiếu hồ sơ, danh sách đang quản lý, lưu 
trữ tại đơn vị; nếu đủ căn cứ, cấp giấy xác nhận về thời gian tù và nơi bị tù cho 
đối tượng.

2. Đối với đối tượng đã chuyến ra

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, trong thời 
gian 10 ngày kê từ ngày nhận đơn của cá nhân, có trách nhiệm kiểm tra, xác 
minh, đôi chiêu hô sơ, danh sách đang quản lý, lưu trữ tại đơn vị; nếu đủ căn cứ, 
câp giây xác nhận về thời gian tù và nơi bị tù, thông báo cho đối tượng.

Trường hợp hồ sơ, danh sách đang quản lý, lưu trữ tại đơn vị không đầy 
đủ thông tin, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, có 
văn bản đê nghị đơn vị cấp trung đoàn và tương đương nơi trực tiếp quản lý đôi 
tượng có thời gian bị địch bắt tù, đày đê kiếm tra, xác minh, cung cấp thông tin; 
trường họp đơn vị trực tiếp quản lý đối tượng đã giải thê hoặc sáp nhập thì gửi
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cấp sư đoàn và tương đương trở lên đến cơ quan, đơn vị cấp trực thuộc Bộ đế 
kiêm tra, xác minh, cung cấp thông tin; trường hợp các cơ quan, đơn vị nêu trên 
không có thông tin thì đề nghị Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tông cục Chính trị 
(sau đây gọi là Cục Bảo vệ an ninh Quân đội) kiếm tra, xác minh, cung cấp 
thông tin. Trong thời gian 30 ngày kế từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Bộ 
Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị 
liên quan có trách nhiệm kiếm tra, xác minh, cung cấp thông tin và gửi kết quả 
về Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh.

Trên cơ sở kết quả kiêm tra, xác minh do cơ quan, đơn vị cung cấp; nếu 
đủ căn cứ, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh cấp 
giấy xác nhận cho đối tượng theo quy định.

Điều 13. Q uy trình công nhận và thực hiện chế độ U'11 đãi đối vó i quân  
nhân, công nhân viên chức quốc phòng, nguòi làm việc trong tố chức CO’ yếu  
thuộc Ban Co’ yếu Chính phũ bị địch bắt tù, đày đang tại ngũ, công tác quy  
định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định

1. Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cấp trung đoàn và tương đương trở 
lên trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ quy định tại khoản 1 
Điêu 63 Nghị định, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và có văn bản 
kèm các giây tờ nêu trên đê nghị cấp trên trực tiếp kiêm tra, xét duyệt theo phân 
câp (câp sư đoàn và tương đương trong thời gian 05 ngày; cơ quan, đơn vị trực 
thuộc Bộ trong thời gian 05 ngày), gửi đến Cục Chính sách - Xã hội32.

2. Cục Chính sách - Xã hội33 trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ 
giấy tờ theo quy định, có trách nhiệm thấm định; đề nghị Thủ trưởng Tống cục 
Chính trị ban hành quyết định công nhận và trợ cấp ưu đãi theo Mầu số 66 Phụ 
lục I Nghị định; chuyển về cơ quan, đơn vị đề nghị để quản lý và thực hiện chế 
độ ưu đãi.

Điều 14. Q uy trình chốt số lượng, xác nhận và cấp bản sao danh sách, 
số quản lý liệt sĩ, nguòi hy sinh hoặc mất tích; danh sách, số quán lý thương  
binh hoặc nguòi bị thương do CO’ quan, đon vị có thấm quyền đã lập từ ngày 
31 tháng 12 năm 1994 trỏ’ ve truóc (sau đây gọi là danh sách, số quản lý) quy 
đinh tai điểm a khoản 1 Điều 72 và điểm a khoản 2 Điều 76 Nghi đinh

1. Quy trình chốt số lượng, xác nhận danh sách, số quản lý

32 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bầng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một sổ điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

33 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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a) Đối với đơn vị cấp sư đoàn và tương đương: Có trách nhiệm rà soát, tập 
họp danh sách, số quản lý đang lưu trữ tại cơ quan, đơn vị; kiếm tra, chốt số 
lượng người, số lượng trang trong từng danh sách, số quản lý và đóng dấu giáp 
lai theo quy định; thủ trưởng sư đoàn và tương đương ký tên, đóng dấu xác nhận 
tại trang cuối tùng danh sách, số quản lý; tông hợp số liệu theo Mầu số 101 Phụ 
lục I Nghị định, báo cáo về cơ quan chính trị đơn vị trực thuộc Bộ.

b) Đối với cơ quan, đơn vị thuộc đơn vị trực thuộc Bộ: Có trách nhiệm 
thực hiện như quy định tại điểm a khoản này; thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc 
đơn vị trực thuộc Bộ ký tên, đóng dấu xác nhận theo quy định.

c) Cơ quan chính trị đơn vị trực thuộc Bộ tông hợp chung số liệu của các 
cơ quan, đơn vị tại điêm a, b khoản này, báo cáo về Bộ Quốc phòng (qua Cục 
Chính sách - Xã hội34) theo quy định.

2ữ Câp bản sao danh sách, sô quản lý

Cấp sư đoàn và tương đương hoặc cơ quan, đơn vị thuộc đơn vị trực thuộc 
Bộ có trách nhiệm rà soát, đối chiếu thông tin trong danh sách, sô quản lý của cơ 
quan, đơn vị đã chốt và xác nhận; có văn bản kèm theo bản sao danh sách, sổ 
quản lý (gồm: Trang bìa, trang có tên cá nhân đề nghị và trang cuối) do thủ 
trưởng sư đoàn và tương đương hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc đơn vị 
trực thuộc Bộ ký tên, đóng dấu xác nhận gửi đến cá nhân hoặc cơ quan, đơn vị 
đề nghị.

Điều 15. Q uy trình xác minh, kết luận đối vói quân nhân, công nhân 
viên chức quốc phòng, nguòi làm việc trong tố chức CO’ yếu thuộc Ban Co’ 
yếu Chính phủ m ất tích trong chiến tranh quy định tại khoản 3 Điều 73 
Nghị định

l ệ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, trong 
thời gian 10 ngày kế từ ngày nhận đủ giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 73 Nghị 
định, có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng kiêm tra, đối chiếu hồ sơ, tài 
liệu, tàng thư lưu tại đơn vị; nếu đủ căn cứ, cấp phiếu xác minh theo Mầu số 90 
Phụ lục I Nghị định, gửi đến đại diện thân nhân.

2. Trường hợp chưa đủ căn cứ cấp phiếu xác minh, trong thời gian 30 
ngày, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh có văn bản 
đê nghị đơn vị câp sư đoàn và tương đương trở lên nơi quản lý đối tượng trước 
khi mất tích và cơ quan, địa phương có liên quan: Cục Cán bộ (đối tượng diện 
cơ quan cán bộ quản lý); Cục Quân lực (đối tượng diện cơ quan quân lực quản 
lý); Cục Bảo vệ an ninh Quân đội; Viện Kiểm sát quân sự các cấp; Tòa án quân

74 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bàng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưỏng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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sự các cấp; Cục Hồ sơ nghiệp vụ/BỘ Công an; Sở Nội vụ35, Bảo hiểm xã hội 
tỉnh, Uy ban nhân dân cấp xã nơi người mất tích cư trú trước khi nhập ngũ đê 
kiêm tra, xác minh, cung cấp thông tin.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan theo chức năng, thẩm 
quyên, có trách nhiệm kiêm tra, xác minh, cung cấp các thông tin (nếu có): Họ 
tên; ngày tháng năm sinh; quê quán; nơi thường trú trước khi nhập ngũ; thời 
gian nhập ngũ; đơn vị trước khi mất tích; cấp bậc, chức vụ trước khi mất tích; 
thời gian mất tích; trường hợp mất tích.

Trên cơ sở kết quả kiêm tra, xác minh, cung cấp thông tin của các cơ 
quan, đơn vị và địa phương, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ Chỉ huy quân 
sự cấp tỉnh phải kết luận rõ thông tin về đối tượng mất tích; đơn vị, trường họp 
mât tích; có hay chưa có chứng cứ phản bội, đầu hàng, chiêu hồi, đào ngũ, tiêu 
cực, vi phạm pháp luật; câp phiếu xác minh như quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Trường hợp phức tạp, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh báo cáo, đề nghị cấp 
trên trực tiêp tô chức xác minh, kết luận; căn cứ kết quả xác minh của cấp trên, 
cấp phiếu xác minh theo quy định.

4. Trường hợp không đủ căn cứ cấp phiếu xác minh, Bộ Tư lệnh Thủ đô 
Hà Nội hoặc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh có văn bản trả lời người đề nghị.

Điều 16. Q uy trình tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ, thẩm quyền cấp giấy  
chứng nhận hy sinh đề nghị công nhận liệt sĩ đối vói quân nhân, công nhân 
viên chức quốc phòng, nguòi làm việc trong tố chức CO’ yếu thuộc Ban Co' 
yếu Chính phủ hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh quy định tại khoản
6, khoản 7 Điều 74 Nghị định

l .36 (Được bãi bỏ)

2ễ37 Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, trong 
thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 
74 Nghị định, có trách nhiệm rà soát, kiếm tra các giấy tờ làm căn cứ đề nghị 
công nhận liệt sĩ, xét duyệt và cấp giấy chứng nhận hy sinh. Bộ Tư lệnh Thủ đô 
Hà Nội có văn bản kèm theo danh sách và hồ sơ đề nghị Cục Chính sách - Xã 
hội, Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh đề nghị Cục Chính trị quân khu.

Trong thời gian 10 ngày kê từ ngày nhận bản sao quyết định cấp bằng, 
Bằng “Tô quốc ghi công” và hồ sơ liệt sĩ do Cục Chính sách - Xã hội hoặc Cục

■° Cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Nội vụ” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư sổ 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Ọuyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

16 Khoản này đuực bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025ATT- 
BQP sửa đổi, bồ sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

■7 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 17 của Thông tư số 
103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một sổ điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Ọuốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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Chính trị quân khu chuyên đến, có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, đơn vị thông 
báo đến thân nhân liệt sĩ (cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con liệt sĩ, người có 
công nuôi liệt sĩ), phối hợp với úy  ban nhân dân cấp xã nơi đại diện thân nhân 
liệt sĩ thường trú đê tô chức lễ truy điệu liệt sĩ, trao Bằng “Tố quốc ghi công” 
cho thân nhân (trường hợp không còn thân nhân thì tổ chức lễ truy điệu liệt sĩ, 
bàn giao Bằng “Tổ quốc ghi công” về ú y  ban nhân dân cấp xã nơi liệt sĩ thường 
trú trước khi hy sinh); bàn giao hồ sơ kèm theo bản sao quyết định cấp bằng về 
Sở Nội vụ nơi tố chức lễ truy điệu liệt sĩ đế thực hiện chế độ ưu đãi.

3. Cục Chính trị quân khu trong thời gian 10 ngày kế từ ngày nhận đủ hồ 
sơ theo quy định, có trách nhiệm kiểm tra, xét duyệt; có văn bản kèm theo danh 
sách và hồ sơ đề nghị Cục Chính sách - Xã hội38.

Trong thời gian 05 ngày kế từ ngày nhận được bản sao quyết định cấp 
bằng, Bằng “Tổ quốc ghi công” do Cục Chính sách - Xã hội39 chuyển đến; có 
trách nhiệm chuyên bản sao quyết định cấp bằng, kèm theo Bằng “Tố quốc ghi 
công” và hồ sơ liệt sĩ đến Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh.

4. Cục Chính sách - Xã hội40 trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận đủ 
hô sơ theo quy định, có trách nhiệm thấm định; báo cáo Thủ trưởng Tống cục 
Chính trị đề nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng có văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị 
Bộ Nội vụ41.

Trong thời gian 05 ngày kê từ ngày nhận được bản sao quyết định cấp 
bàng, Bằng “Tổ quốc ghi công” do Bộ Nội vụ42 chuyến đến, có trách nhiệm 
chuyến bản sao quyết định cấp bằng, kèm theo Bằng “Tổ quốc ghi công” và hồ sơ 
liệt sĩ về Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Cục Chính trị quân khu để thực hiện.

38 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điêin a khoản 6 Điều 17 của Thông tư sổ 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Ọuyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kê từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

39 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một sổ điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

40 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

41 Cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” đưọc thay thế bằng cụm từ “Nội vụ” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Ọuyết định của Bộ trưởng Bộ Ọuốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

Cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Nội vụ” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một sổ điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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Điều 17. Q uy trình tiếp nhận hồ SO’, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận  
bị thương đề nghị công nhận thương binh, nguòi hưởng chính sách như  
thương binh (sau đây gọi là thương binh) đối với quân nhân, công nhân  
viên chức quốc phòng, nguòi làm việc trong tố chức cơ  yếu thuộc Ban Co’ 
yếu Chính phủ bị thưong trong chiến tranh đã chuyến ra quy định tại 
khoản 5 Điều 77 Nghị định

1.43 (Được bãi bỏ)

2.44 Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh trong 
thời gian 20 ngày kê từ ngày nhận đủ giấy tờ quy định tại điếm b hoặc điếm c 
khoản 2 Điêu 77 Nghị định, có trách nhiệm rà soát, kiêm tra các giấy tờ làm căn 
cứ đề nghị công nhận thương binh, xét duyệt và cấp giấy chứng nhận bị thương. 
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có văn bản kèm theo danh sách và hồ sơ đề nghị Cục 
Chính sách - Xã hội/Tổng cục Chính trị, Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh đề nghị 
Cục Chính trị quân khu. Trường hợp các giấy tờ quy định tại điểm a khoản 2 
Điều 76 Nghị định không ghi nhận các vết thương cụ thể hoặc trường hợp quy 
định tại điếm b khoản 2 Điều 76 Nghị định mà có khai thêm các vết thương khác 
thì chỉ đạo Hội đồng kiểm tra vết thương thực thể (Hội đồng kiểm tra vết thương 
thực thê do Thủ trưởng cơ quan Hậu cần - Kỹ thuật làm Chủ tịch Hội đồng, các 
thành viên gồm: Trưởng phòng (ban) Chính sách, Cán bộ, Bảo vệ An ninh, Quân 
lực, Quân y và Bệnh xá trưởng (nếu có)), kiểm tra và lập biên bản kiểm tra vết 
thương thực the theo Mầu số 46 Phụ lục I Nghị định, trước khi cấp giấy chứng 
nhận bị thương.

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thực hiện chế 
độ trợ câp, phụ cấp và hồ sơ do cơ quan cấp trên chuyển đến; chỉ đạo cơ quan, 
đơn vị giải quyết chế độ ưu đãi, bàn giao quyết định và giấy chứng nhận thương 
binh (nếu có) cho đối tượng; di chuyển hồ sơ đến Sở Nội vụ nơi đối tượng 
thường trú để quản lý và thực hiện chế độ ưu đãi.

3ế Cục Chính trị quân khu trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ theo quy định, có trách nhiệm kiểm tra, xét duyệt; có văn bản kèm theo danh 
sách và hồ sơ đề nghị Cục Chính sách - Xã hội45.

Trong thời gian 10 ngày kê từ ngày nhận được hồ sơ và thông báo kết quả 
thẩm định của Cục Chính sách - Xã hội46, cấp giấy giới thiệu đối với trường hợp

43 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 
103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bô sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của 
Bộ trường Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

44 Khoản này được sửa đổi, bô sung theo quy định tại khoản 4 Điều 17 của Thông tư số 
103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

45 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực ke từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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đủ điều kiện, kèm theo bản sao hồ sơ đến Hội đồng giám định y khoa có thâm 
quyên đê xác định tỷ lệ tôn thương cơ thê do thương tật.

Căn cứ biên bản giám định y khoa, báo cáo Tư lệnh hoặc Chính ủy quân 
khu ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp 
ưu đãi; đồng thời, cấp giấy chứng nhận thương binh đối với trường hợp có tỷ lệ 
tôn thương cơ the từ 21% trở lên hoặc ban hành quyết định trợ cấp thương tật 
một lân đối với trường hợp có tỷ lệ tốn thương cơ thể từ 5% đến 20%; chuyến 
hô sơ về Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh.

4. Cục Chính sách - Xã hội47 trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ theo quy định, có trách nhiệm thẩm định và cấp phiếu thấm định, chuyến 
hô sơ vê Cục Chính trị quân khu (đối tượng thuộc thẩm quyền giới thiệu giám 
định y khoa theo quy định) hoặc cấp giấy giới thiệu (đối tượng còn lại của quân 
khu và đối tượng thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) đối với trường họp đủ điều 
kiện, kèm theo bản sao hồ sơ đến Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền đế 
xác định tỷ lệ tôn thương cơ thê do thương tật.

Căn cứ biên bản giám định y khoa, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội48 
ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp ưu 
đãi; đông thời, câp giấy chứng nhận thương binh đối với trường hợp có tỷ lệ tôn 
thương cơ thê từ 21% trở lên hoặc ban hành quyết định trợ cấp thương tật một 
lân đôi với trường hợp có tỷ lệ tốn thương cơ thề từ 5% đến 20%; chuyển hồ sơ 
về Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; chuyến biên bản giám định y khoa (đối tượng 
còn lại của quân khu) về Cục Chính trị quân khu đế thực hiện theo quy định.

5. Hội đông giám định y khoa các cấp trong thời gian 45 ngày kể từ ngày 
nhận đủ giấy tờ theo quy định, có trách nhiệm tổ chức khám giám định thương 
tật và thực hiện như quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư này.

Điều 18. Q uy trình công nhận thưoìig binh, người huỏìig  chính sách  
như thương binh (sau đây gọi là thuong binh) đối với quân nhân, công nhân  
viên chức quốc phòng, ngưòi làm việc trong tổ chức CO’ yếu thuộc Ban Co’ 
yếu Chính phủ bị thương trong chiến tranh đang tại ngũ, công tác quy định  
tai khoản 2 Điều 78 Nghi đinh•  o  •  •

46 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bàng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Ọuyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

47 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điếm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư sổ 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Ọuốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

48 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bàng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư sổ 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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1Ế Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cấp trung đoàn và tương đương trở lên

a) Cơ quan, đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên nơi đang quản lý 
người bị thương

Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định tại 
khoản 1 Điêu 78 Nghị định, có trách nhiệm kiêm tra, niêm yết công khai danh 
sách người bị thương tại cơ quan, đơn vị (thời gian tối thiểu 15 ngày); lập biên 
bản kết quả niêm yết công khai; xác nhận bản khai cá nhân theo Mầu số 08 Phụ 
lục I Nghị định. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày có kết quả niêm yết công 
khai phải tô chức họp Hội đồng xác nhận người có công (Hội đồng xác nhận 
người có công do Thủ trưởng đơn vị làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên gồm 
đại diện các cơ quan: Chính sách, Cán bộ, Quân lực, Quân y) để xem xét đối với 
trường họp không có ý kiến khiếu nại, tố cáo và lập biên bản theo Mau số 79 
Phụ lục I Nghị định; gửi biên bản họp Hội đồng xác nhận người có công, biên 
bản niêm yêt công khai kèm các giấy tờ nêu trên đến sư đoàn và tương đương 
trở lên kiêm tra, xét duyệt.

Trường hợp người bị thương khi bị thương ở đơn vị khác thì trong thời 
gian 05 ngày, có văn bản kèm theo bản phô tô các giấy tờ quy định tại khoản 1 
Điêu 78 Nghị định, đề nghị cơ quan, đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở 
lên nơi quản lý người bị thương khi bị thương. Trong thời gian 05 ngày kể từ 
ngày nhận đủ các giấy tờ theo quy định của đơn vị quản lý người bị thương khi 
bị thương, có trách nhiệm kiếm tra và có văn bản kèm các giấy tờ theo quy định 
gửi sư đoàn và tương đương để kiểm tra, xét duyệt.

b) Cơ quan, đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên nơi quản lý 
người bị thương khi bị thương, khi nhận được giấy tờ theo quy định, có trách 
nhiệm thực hiện quy trình, thủ tục quy định tại điếm a khoản này; gửi biên bản 
họp Hội đông xác nhận người có công, biên bản niêm yết công khai đến cơ quan, 
đơn vị câp trung đoàn và tương đương trở lên nơi quản lý người bị thương.

2. Cấp sư đoàn và tương đương trở lên trong thời gian 17 ngày kế từ ngày 
nhận đủ giấy tờ theo quy định, có trách nhiệm kiểm tra, xét duyệt; cấp giấy 
chứng nhận bị thương; có văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị cấp trên trực tiếp 
kiêm tra, xét duyệt theo phân cấp (cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trong thời gian 
03 ngày), gửi đến Cục Chính sách - Xã hội49.

Trường hợp các giấy tờ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 76 Nghị định 
không ghi nhận các vết thương cụ thể hoặc trường hợp quy định tại điểm b 
khoản 2 Điều 76 Nghị định mà có khai thêm các vết thương khác thì chỉ đạo Hội 
đồng kiếm tra vết thương thực thể (Hội đồng kiểm tra vết thương thực thể do

49 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư sổ 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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Thủ trưởng cơ quan Hậu cần - Kỹ thuật^0 làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên 
gồm đại diện các cơ quan: Chính sách, Cán bộ, Bảo vệ an ninh, Quân lực, Quân 
y và Bệnh xá) kiêm tra và lập biên bản kiêm tra vết thương thực thể theo Mầu số 
46 Phụ lục I Nghị định, trước khi cấp giấy chứng nhận bị thương.

3. Cục Chính sách - Xã hội51 trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ theo quy định, có trách nhiệm thâm định và cấp phiếu thẩm định; chuyển hồ sơ 
vê Cục Chính trị quân khu (đối tượng thuộc thẩm quyền giới thiệu giám định y 
khoa theo quy định) hoặc cấp giấy giới thiệu (đối tượng còn lại theo quy định) đối 
với trường họp đủ điều kiện, kèm theo bản sao hồ sơ đến Hội đồng giám định y 
khoa có thâm quyền đê xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật.

4. Cục Chính trị quân khu trong thời gian 07 ngày kế từ ngày nhận được 
hồ sơ và thông báo kết quả thẩm định của Cục Chính sách - Xã hội52, có trách 
nhiệm cấp giấy giới thiệu đối với trường hợp đu điều kiện, kèm theo bản sao hồ 
sơ đên Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền đê xác định tỷ lệ tổn thương 
cơ thê do thương tật.

5. Hội đông giám định y khoa các cấp trong thời gian 45 ngày kể từ ngày 
nhận đủ giấy tờ theo quy định, có trách nhiệm tổ chức khám giám định thương 
tật và thực hiện như quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư này.

6. Tư lệnh hoặc Chính ủy quân khu (đối tượng thuộc quân khu quản lý); 
Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội 3 (đối tượng của các cơ quan, đơn vị còn 
lại) trong thời gian 08 ngày ke từ ngày nhận được biên bản giám định y khoa, có 
trách nhiệm ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, 
phụ câp ưu đãi; đông thời, câp giấy chứng nhận thương binh đối với trường hợp 
có tỷ lệ tôn thương cơ thể từ 21% trở lên hoặc ban hành quyết định trợ cấp 
thương tật một lần đối với trường hợp có tỷ lệ tốn thương cơ thể từ 5% đến 20%; 
chuyên hồ sơ kèm theo quyết định về cơ quan, đơn vị đề nghị để quản lý và thực 
hiện chế độ ưu đãi.

Điều 19. Q uy trình thực hiện chế độ điều (lirõìầg, phục hồi sức khỏe  
tại nhà đối vói ngưòi có công đang tại ngũ, công tác quy định tại khoản 4 
Điều 86 Nghị định

50 Cụm từ “Hậu cần” được thay thế bằng cụm từ “Hậu cần - Kỹ thuật” theo quy định tại điểm a 
khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên 
tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ ngày
26 tháng 9 năm 2025.

51 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điếm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

52 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bàng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

' '  Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quvết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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1. Cơ quan, đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên, căn cứ đối tượng 
người có công do đơn vị đang quản lý quy định tại Điều 84 Nghị định, lập danh 
sách người được điều dưỡng, phục hồi sức khỏe tại nhà theo Mầu số 86 Phụ lục I 
Nghị định, có văn bản đề nghị cấp trên trực tiếp, gửi đến cơ quan chính trị đơn vị 
trực thuộc Bộ trong Quý I của năm.

Trong thời gian 15 ngày kê từ ngày nhận được văn bản của cấp trên về 
thực hiện chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe, có trách nhiệm giải quyết chế 
độ cho đối tượng.

2. Cơ quan chính trị đơn vị trực thuộc Bộ trong thời gian 25 ngày kể từ 
ngày nhận được văn bản đơn vị đề nghị, có trách nhiệm kiểm tra; căn cứ mức 
chi điều dưỡng, phục hồi sức khỏe tại nhà quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị 
định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định 
mức hưởng trợ câp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, 
lập danh sách báo cáo thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ phê duyệt và ban hành 
quyết định theo Mầu số 68 Phụ lục I Nghị định; chuyền về cơ quan, đơn vị cấp 
trung đoàn và tương đương trở lên để thực hiện chế độ ưu đãi.

Điều 20. Q uy trình lập số theo dõi, cấp phưoìig tiện trọ* giúp, dụng cụ 
chỉnh hình, phương tiện, thiết bị chỉnh hình phục hồi chức năng đối với 
nguửi có công đang tại ngũ, công tác quy định tại khoản 5 Điều 90 Nghị định

1. Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cấp trung đoàn và tương đương trở lên

a) Trong thời gian 07 ngày kê từ ngày nhận đủ giấy tờ quy định tại khoản 
1 Điêu 90 Nghị định, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu, lập danh sách người 
được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị chỉnh 
hình phục hồi chức năng theo Mẩu số 87 Phụ lục I Nghị định kèm theo các giấy 
tờ liên quan đê nghị cấp trên trực tiếp giải quyết theo phân cấp (cấp sư đoàn và 
tương đương trong thời gian 03 ngày), gửi đến cơ quan chính trị đơn vị trực 
thuộc Bộ.

b) Trong thời gian 05 ngày kế từ ngày nhận được sổ theo dõi, có trách 
nhiệm giao cho người được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, 
phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng.

c) Lập, cập nhật Sô quản lý người được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ 
chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng theo Mau số 89 Phụ lục I 
Nghị định (sau đây gọi là số quản lý người được cấp phương tiện trợ giúp, dụng 
cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng).

d) Hăng năm, căn cứ Sô quản lý đế lập danh sách người đến niên hạn 
được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục 
hôi chức năng, đề nghị cấp trên trực tiếp giải quyết theo phân cấp, đến cơ quan 
chính trị đơn vị trực thuộc Bộ.



23

đ) Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận được quyết định kèm danh 
sách đã phê duyệt, có trách nhiệm chi trả cho người được cấp phương tiện trợ 
giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng.

2. Cơ quan chính trị đơn vị trực thuộc Bộ

a) Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được giấy tờ theo quy định có 
trách nhiệm kiêm tra, đối chiếu, báo cáo Tư lệnh hoặc Chính ủy quân khu ban 
hành quyêt định câp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương 
tiện, thiết bị phục hồi chức năng theo Mầu số 69 Phụ lục I Nghị định (sau đây gọi 
là quyêt định câp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, 
thiêt bị phục hồi chức năng) và lập số theo dõi của từng đối tượng theo Mầu số 
88 Phụ lục I Nghị định (sau đây gọi là Sô theo dõi của từng đối tượng) đối với 
trường hợp thuộc thấm quyền của quân khu, chuyển về cơ quan, đơn vị trực tiếp 
quản lý câp trung đoàn và tương đương đê thực hiện chế độ; các trường hợp còn 
lại, có văn bản kèm theo các giấy tờ liên quan đề nghị Cục Chính sách - Xã hội54.

b) Lập, cập nhật Sô quản lý người được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ 
chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng.

c) Trong thời gian 08 ngày kê từ ngày nhận được danh sách đề nghị của 
cơ quan, đơn vị quy định tại điêm d khoản 1 Điều này, có trách nhiệm kiểm tra, 
báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành quyết định hưởng niên hạn tiếp theo và gửi 
vê cơ quan, đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên để thực hiện.

3. Cục Chính sách - Xã hội55 trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận 
được các giấy tờ theo quy định, có trách nhiệm kiểm tra; Cục trưởng Cục Chính 
sách - Xã hội56 ban hành quyết định cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ 
chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng; lập sổ theo dõi của từng 
đôi tượng đôi với các trường họp thuộc thâm quyền; chuyển về cơ quan chính trị 
đơn vị trực thuộc Bộ để thực hiện.

Điều 21. Q uy trình xác nhận, đề nghị giải quyết chế độ uu đãi trong  
giáo dục đào tạo quy định tại điếm c khoản 1 Điều 97 Nghị định

1 ễ Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người có công cấp trung đoàn và tương 
đương trở lên, trong thời gian 03 ngày kể từ ngày nhận được các giấy tờ quy định 
tại điêm a khoản 1 Điều 97 Nghị định, có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận đơn,

54 Cụm từ “Cục Chính sách” đưọc thay thế bàng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điêu của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

55 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Ọuyết định của Bộ tnrởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

56 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điêm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Ọuyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kế từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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có văn bản kèm theo giấy tờ nêu trên đề nghị cấp trên trực tiếp (cấp sư đoàn và 
tương đương trong thời gian 03 ngày), gửi đến cơ quan chính trị đơn vị trực thuộc 
Bộ nơi quản lý hồ sơ người có công.

2.57 Cơ quan chính trị đơn vị trực thuộc Bộ nơi quản lý hồ sơ người có 
công, trong thời gian 06 ngày kê từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, có trách 
nhiệm kiêm tra; có văn bản kèm theo đơn, giấy xác nhận và bản sao hồ sơ người 
có công gửi đến Úy ban nhân dân cấp xã nơi người học thường trú đế thực hiện 
chế độ ưu đãi theo quy định.

Điều 22. Q uy trình cấp lại giấy chứng nhận thương binh đối vói  
thương binh đang tạỉ ngũ, công tác quy định tại khoản 4 Điều 115 Nghị định

1. Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cấp trung đoàn và tương đương trở 
lên, trong thời gian 07 ngày kê từ ngày nhận được đon của cá nhân, có trách 
nhiệm kiêm tra, xác nhận và có văn bản đề nghị theo phân cấp (cấp sư đoàn và 
tương đương trong thời gian 03 ngày), gửi đến cơ quan chính trị đơn vị trực 
thuộc Bộ nơi quản lý hồ sơ thương binh.

2. Cơ quan chính trị đơn vị trực thuộc Bộ nơi quản lý hồ sơ thương binh, 
trong thời gian 05 ngày kế từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định có trách nhiệm 
đôi chiêu hồ sơ, báo cáo Tư lệnh hoặc Chính ủy quân khu cấp lại giấy chứng 
nhận thương binh đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của quân khu, chuyển 
vê cơ quan, đơn vị đê nghị đê cấp cho đồi tượng; các trường hợp còn lại có văn 
bản kèm theo hồ sơ thương binh đề nghị Cục Chính sách - Xã hội58.

3. Cục Chính sách - Xã hội59 trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ theo quy định có trách nhiệm kiểm tra; Cục trưởng Cục Chính sách - Xã 
hội60 cấp lại giấy chứng nhận thương binh; chuyển giấy chứng nhận thương binh 
và hồ sơ về cơ quan chính trị đơn vị trực thuộc Bộ để quản lý và thực hiện.

Điều 23. Q uy trình tạm đình chi, chấm dứt h u ỏn g  chế độ U'11 đãi đối 
với nguòi có công quy định tại Điều 118 Nghị định

1. Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 118 Nghị định

57 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 17 của Thông tư số 
103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Ọuyết định của 
Bộ tnrởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

58 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bàng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư sổ 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Ọuốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

59 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đối, bổ sung một sổ điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

60 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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a) Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cấp trung đoàn và tương đương trở 
lên, sau khi nhận được bản án hoặc kết quả xác minh, kết luận của cơ quan có 
thâm quyên, có trách nhiệm kiếm tra và có văn bản đề nghị cấp trên trực tiếp 
giải quyêt theo phân cấp, gửi đến cơ quan chính trị đơn vị trực thuộc Bộ nơi 
quản lý hồ sơ người có công.

b) Cơ quan chính trị đơn vị trực thuộc Bộ nơi quản lý hồ sơ người có 
công, sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại điếm a khoản này, có trách 
nhiệm kiêm tra, đối chiếu hồ sơ, có văn bản kèm giấy tờ theo quy định, báo cáo 
Bộ Tư lệnh quân khu (đối tượng do quân khu quản lý); trong thời gian 05 ngày, 
Tư lệnh hoặc Chính ủy quân khu ban hành quyết định tạm đình chỉ hoặc chấm 
dứt chê độ ưu đãi đôi với người có công với cách mạng (quyết định tạm 
dừng/đình chỉ/chấm dứt theo Mau số 72 Phụ lục I Nghị định); đối tượng thuộc 
các đơn vị còn lại, báo cáo theo phân cấp, gửi đến Cục Chính sách - Xã hội6lẵ

c) Cục Chính sách - Xã hội62 sau khi nhận đủ giấy tờ, hồ sơ theo quy định 
có trách nhiệm kiêm tra; trong thời gian 05 ngày, Cục trưởng Cục Chính sách - 
Xã hội63 ban hành quyết định tạm đình chỉ hoặc chấm dút chế độ ưu đãi theo 
quy định; chuyển quyết định và hồ sơ về cơ quan đề nghị để thực hiện.

2. Đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 118 Nghị định

a) Trường hợp người có công đang tại ngũ, công tác

Cơ quan, đơn vị trực tiêp quản lý cấp trung đoàn và tương đương trở lên, 
sau khi phát hiện có dấu hiệu khai man, giả mạo, có trách nhiệm kiểm tra và có 
văn bản đê nghị câp trên trực tiếp giải quyết theo phân cấp, gửi đến cơ quan 
chính trị đơn vị trực thuộc Bộ nơi quản lý hồ sơ người có công.

Cơ quan chính trị đơn vị trực thuộc Bộ nơi quản lý hồ sơ người có công, 
sau khi nhận được văn bản đề nghị có trách nhiệm kiêm tra, đối chiếu hồ sơ, báo 
cáo Bộ Tư lệnh quân khu (đối tượng do quân khu quản lý), Cục Chính sách - Xã 
hội64 (đối tượng thuộc các đơn vị còn lại) và có văn bản đề nghị cơ quan chính trị

61 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư sổ 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Ọuốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kề từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

62 Cụm tử “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

63 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bàng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điếm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

64 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bàng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư sổ 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một sô điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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đơn vị trực thuộc Bộ nơi xác lập hồ sơ người có công xác minh, kết luận; trong 
thời gian 05 ngày, Tư lệnh hoặc Chính ủy quân khu, Cục trưởng Cục Chính sách - 
Xã hội6' ban hành quyết định tạm dừng chế độ ưu đãi theo quy định.

Trường hợp sau khi xác minh, kết luận đối tượng khai man, giả mạo hồ sơ 
thì cơ quan chính trị đơn vị trực thuộc Bộ nơi xác lập hồ sơ người có công, có 
trách nhiệm đề nghị cơ quan, đơn vị liên quan thu hồi những giấy tờ đã cấp; có 
văn bản thông báo kèm theo kết luận xác minh và các giấy tờ làm căn cứ gửi về 
cơ quan chính trị đơn vị trực thuộc Bộ nơi quản lý hồ sơ người có công.

Cơ quan chính trị đơn vị trực thuộc Bộ nơi quản lý hồ sơ người có công, 
sau khi nhận được văn bán thông báo của cơ quan chính trị đơn vị trực thuộc Bộ 
nơi xác lập hồ sơ người có công, có trách nhiệm báo cáo Bộ Tư lệnh quân khu 
(đối tượng do quân khu quản lý), Cục Chính sách - Xã hội66 (đối tượng thuộc 
các đon vị còn lại); Tư lệnh hoặc Chính ủy quân khu, Cục trưởng Cục Chính 
sách - Xã hội67 ban hành quyết định chấm dứt chế độ ưu đãi theo quy định kể từ 
tháng có kêt luận xác minh; chuyên quyêt định về cơ quan, đơn vị trực tiếp quản 
lý người có công để thực hiện và thu hồi chế độ đã hưởng sai.

b) Trường hợp người có công đã chuyên ra
Cơ quan chính trị đơn vị trực thuộc Bộ nơi xác lập hồ sơ người có công 

trong Quân đội sau khi nhận được văn bản đề nghị của Sở Nội vụ68 nơi đang 
quản lý hồ sơ người có công và thực hiện chế độ ưu đãi hoặc kết luận của cơ 
quan có thâm quyền (nếu có), có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, xác minh; trường 
họp kêt luận đối tượng khai man, giả mạo hồ sơ thì đề nghị cơ quan, đơn vị liên 
quan thu hồi những giấy tờ đã cấp; có văn bản thông báo kèm theo kết luận xác 
minh và giấy tờ làm căn cứ đến Sở Nội vụ69 nơi đang quản lý hồ sơ người có 
công và thực hiện chế độ ưu đãi đê thực hiện theo quy định.

65 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bô sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Ọuốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

66 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bô sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

67 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

68 Cụm từ “Lao động - Thưong binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Nội vụ” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

69 Cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Nội vụ” theo quy 
định tại điếm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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Cục Cán bộ sau khi nhận được văn bản đề nghị của Sở Nội vụ70 nơi quản 
lý hô sơ và thực hiện chế độ ưu đãi đôi với người hoạt động cách mạng trước 
ngày 01 tháng 01 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 
năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (do Quân đội công nhận) 
hoặc kết luận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có), có trách nhiệm kiểm tra, xác 
minh; trường hợp kết luận đối tượng khai man, giả mạo hồ sơ thì đề nghị Thủ 
trưởng Tống cục Chính trị thu hồi giấy tờ đã cấp; có văn bản thông báo kèm 
theo kết luận xác minh và giấy tờ làm căn cứ đến Sở Nội vụ71 nơi quản lý hồ sơ 
người có công và thực hiện chế độ ưu đãi để thực hiện theo quy định.

Điều 24. Q uy trình hưởng lại chế độ ưu đãi đối vó i ngưòi có công quy  
địnli tại Điều 119 Nghị định

1. Trường họp người có công đang tại ngũ, công tác quy định tại khoản 1, 
khoản 2 Điều 119 Nghị định

a) Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cấp trung đoàn và tương đương trở 
lên trong thời gian 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận đơn, các giấy tờ quy định tại 
điếm a, b khoản 1 và điểm a, b khoản 2 Điều 119 Nghị định, có trách nhiệm 
kiêm tra, có văn bản kèm theo giấy tờ quy định đề nghị cấp trên trực tiếp (cấp sư 
đoàn và tương đương trong thời gian 03 ngày), gửi đến cơ quan chính trị đơn vị 
trực thuộc Bộ nơi quản lý hồ sơ người có công.

b) Cơ quan chính trị đơn vị trực thuộc Bộ nơi quản lý hồ sơ người có 
công, trong thời gian 03 ngày kê từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, có trách 
nhiệm kiêm tra, đối chiếu hồ sơ; có văn bản kèm giấy tờ theo quy định, báo cáo 
Bộ Tư lệnh quân khu (đối tượng do quân khu quản lý); đối tượng thuộc các đơn 
vị còn lại, báo cáo theo phân cấp, gửi đến Cục Chính sách - Xã hội72.

c) Tư lệnh hoặc Chính ủy quân khu, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã 
hội ~ trong thời gian 03 ngày kế từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, có trách

70 Cụm từ “Lao động - Thưong binh và Xã hội” được thay thế bàng cụm từ “Nội vụ” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Ọuyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

71 Cụm từ ‘;Lao động - Thương binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Nội vụ” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

72 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bàng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trường Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

73 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điềm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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nhiệm ban hành quyết định hưởng lại chế độ đối với người có công theo Mau số 
73 Phụ lục I Nghị định (sau đây gọi là quyết định hưởng lại chế độ đối với người 
có công); chuyên hồ sơ kèm theo quyết định về cơ quan, đơn vị đề nghị để quản 
lý và thực hiện chế độ ưu đãi.

2. Trường hợp thương binh chưa được hưởng chế độ ưu đãi do gửi sổ đi B 
quy định tại điểm c khoản 4 Điều 119 Nghị định

a) Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh trong thời 
gian 09 ngày kê từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 
119 Nghị định có trách nhiệm kiểm tra, phối họp với Sở Nội vụ74 xác minh, làm 
rõ việc hưởng chế độ ưu đãi của đối tượng ở địa phương. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà 
Nội có văn bản kèm hồ sơ đề nghị Cục Chính sách - Xã hội75, Bộ Chỉ huy quân 
sự cấp tỉnh đề nghị Cục Chính trị quân khu.

Trong thời gian 05 ngày kê từ ngày nhận được quyết định hưởng lại chế 
độ ưu đãi và hồ sơ; chỉ đạo cơ quan giải quyết chế độ, bàn giao quyết định, giấy 
chứng nhận thương binh cho đối tượng; di chuyển hồ sơ về Sở Nội vụ76 nơi 
thương binh thường trú đế quản lý và thực hiện chế độ ưu đãi.

b) Cục Chính trị quân khu trong thời gian 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ theo quy định, có trách nhiệm kiểm tra, xét duyệt; có văn bản kèm hồ sơ đề 
nghị Cục Chính sách - Xã hội77.

Trong thời gian 03 ngày ke từ ngày nhận được quyết định hưởng lại chế độ 
ưu đãi và hồ sơ, chuyển về Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh để triển khai thực hiện.

c) Cục Chính sách - Xã hội78 trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ, có trách nhiệm thẩm định; Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội79 ban

74 Cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Nội vụ” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kc từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

'° Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bàng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kế từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

76 Cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Nội vụ” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

77 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điêu 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

78 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bàng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đôi, bổ sung một số điêu của
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hành quyết định hưởng lại chế độ đồi với người có công đối với trường hợp đủ 
điều kiện; chuyển quyết định và hồ sơ về Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Cục 
Chính trị quân khu đế thực hiện.

Điều 25. Quy trình giải quyết chế độ trọ* cấp một lần khi ngưòi có công  
đang tại ngũ, công tác từ trần quy định tại khoản 5 Điều 123 Nghị định

1. Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cấp trung đoàn và tương đương trở 
lên trong thời gian 05 ngày kê từ ngày người có công từ trần, có văn bản kèm 
theo bản sao giấy báo tử đề nghị cấp trên trực tiếp theo phân cấp (cấp sư đoàn và 
tương đương trong thời gian 03 ngày), gửi đến cơ quan chính trị đơn vị trực 
thuộc Bộ nơi quản lý hồ sơ người có công.

2. Cơ quan chính trị đơn vị trực thuộc Bộ nơi quản lý hồ sơ người có công 
trong thời gian 04 ngày kê từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, có trách 
nhiệm kiêm tra, đối chiếu hồ sơ người có công, có văn bản kèm theo hồ sơ báo 
cáo Bộ Tư lệnh quân khu (đối tượng thuộc quân khu quản lý); đối tượng thuộc 
các đơn vị còn lại, báo cáo theo phân cấp, gửi đến Cục Chính sách - Xã hội80.

Trong thời gian 03 ngày kế từ ngày nhận được quyết định chấm dứt chế 
độ ưu đãi đối với người có công và quyết định trợ cấp một lần, có trách nhiệm 
triến khai thực hiện chế độ; di chuyến hồ sơ người có công đến Sở Nội vụ81 nơi 
thân nhân người có công thường trú đế thực hiện thủ tục hưởng trợ cấp tuất hàng 
tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng (nếu có).

3. Tư lệnh hoặc Chính ủy quân khu, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã 
hội82 trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ theo quy định, có 
trách nhiệm ban hành quyết định chấm dứt chế độ ưu đãi đối với người có 
công và quyết định trợ cấp một lần theo Mầu số 74 Phụ lục I Nghị định; 
chuyên hô sơ kèm theo quyết định về cơ quan, đơn vị đề nghị để thực hiệnễ

các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưỏng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

79 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điềm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Ọuyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

80 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kê từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

81 Cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Nội vụ” theo quy 
định tại điêm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

82 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Ọuyết định của Bộ trường Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể tùế ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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Điều 26. Q uy trình sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ SO’ 

ngưòi có công quy định tại điếm a khoản 3 Điều 130 Nghị định
1. Đối với người có công đang tại ngũ, công tác
a) Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cấp trung đoàn và tương đương trở 

lên trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định tại điểm 
a khoản 3 Điều 130 Nghị định, có trách nhiệm kiểm tra; có văn bản kèm theo 
bản sao lý lịch đảng viên khi được kết nạp vào Đảng (nếu là đảng viên) và 
bản sao lý lịch cán bộ hoặc lý lịch quân nhân, công nhân viên chức quốc 
phòng, người làm việc trong tố chức cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ do 
đơn vị đang quản lý và giấy tờ người có công cung cấp, đề nghị theo phân cấp 
(câp sư đoàn và tương đương trong thời gian 03 ngày), gửi đến cơ quan chính 
trị đơn vị trực thuộc Bộ nơi quản lý hồ sơ người có côngỂ

b) Cơ quan chính trị đơn vị trực thuộc Bộ nơi quản lý hồ sơ người có 
công, trong thời gian 10 ngày kê từ ngày nhận được giấy tờ theo quy định, có 
trách nhiệm kiếm tra, đối chiếu thông tin trong hồ sơ người có công, có văn bản 
kèm theo giây tờ quy định tại điêm a khoản 1 Điều này và bản sao giấy tò’ đề 
nghị sửa đôi, bô sung thông tin gửi cơ quan có thâm quyền giải quyết quy định 
tại điểm a khoản 2 Điều 130 Nghị định.

Trong thời gian 05 ngày kế từ ngày nhận được văn bản sửa đối, bổ sung 
của cơ quan có thâm quyền, có văn bản kèm theo các giấy tờ nêu trên, báo cáo 
Tuử lệnh hoặc Chính ủy quân khu ban hành quyết định sửa đổi, bo sung thông tin 
trong hồ sơ người có công theo Mầu số 75 Phụ lục I Nghị định (sau đây gọi là 
quyết định sửa đôi, bổ sung thông tin trong hồ sơ người có công) đối tượng 
thuộc quân khu quản lý, gửi quyết định đã sửa đổi về Cục Chính sách - Xã hội83; 
đối tượng thuộc các đơn vị còn lại, báo cáo theo phân cấp, gửi đến Cục Chính 
sách - Xã hội84.

c) Cục Chính sách - Xã hội85 trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ 
giấy tờ, hồ sơ theo quy định, có trách nhiệm kiểm tra; Cục trưởng Cục Chính 
sách - Xã hội86 ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ người

83 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư sổ 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kế từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

84 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bàng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

85 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

86 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kế từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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có công; sửa đôi thông tin trong hồ sơ điện tử và gửi hồ sơ, quyết định đã sửa 
đôi về cơ quan, đơn vị đề nghị đế quản lý, thực hiện.

2. Đối với người có công đã chuyến ra
Cơ quan, đơn vị có thâm quyền sửa đôi, bô sung trong thời gian 30 ngày 

ke từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Nội vụ87 kèm theo giấy tờ quy 
định tại điểm b khoản 3 Điều 130 Nghị định, có trách nhiệm kiểm tra, đối 
chiêu; có văn bản sửa đổi, bô sung gửi về cơ quan đề nghị và Cục Chính sách - 
Xã h ọ i .

Điều 27. Q uy trình di chuyến hồ sơ nguòi có công do Quân đội quản  
lý quy đinh tai điểm a khoản 1 Điều 128, khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều  
132 Nghị định

1. Quản lý hồ sơ người có công
a) Cục Chính sách - Xã hội89
Quản lý, lun trữ hồ sơ thương binh, người hưởng chính sách như thương 

binh, bệnh binh, chât độc hóa học theo quy định đối với các trường hợp được 
công nhận trước ngày Nghị định có hiệu lực thi hành.

Quản lý, lưu trữ danh sách: Liệt sĩ; thương binh, người hưởng chính sách 
như thương binh; bệnh binh; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng 
lao động trong thời kỳ kháng chiến; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, 
bảo vệ Tô quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày do cơ quan, đơn vị 
Quân đội công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi theo quy định.

Quản lý, câp sô hô sơ (số giấy chứng nhận thương binh, người hưởng 
chính sách như thương binh; số giấy chứng nhận bệnh binh) do cơ quan, đơn vị 
Quân đội công nhận.

Xây dựng cơ sở dữ liệu người có công do Quân đội quản lý đế tích hợp 
vào cơ sở dữ liệu quôc gia và quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu phần mềm về 
thương binh, bệnh binh.

Tống hợp, báo cáo Bộ Nội vụ90 số lượng người có công do Quân đội quản 
lý theo quy định.

87 Cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Nội vụ” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Ọuyết định của Bộ trưởng Bộ Ọuốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực ke từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

88 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Ọuyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

89 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bàng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một sổ điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể tủ' ngày 26 tháng 9 năm 2025.

i;0 Cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” được thay thế bàng cụm từ “Nội vụ” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của
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b) Cục Cán bộ

Quản lý, lun trữ danh sách người hoạt động cách mạng trước ngày 01 
tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 
1945 đên ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 do Quân đội công nhận.

Hăng năm, tông hợp danh sách người hoạt động cách mạng trước ngày 01 
tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 
1945 đên ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được Quân đội công nhận trong 
năm (tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm) gửi về Cục Chính 
sách - Xã hội91 trước ngày 10 tháng 01 năm sau.

c) Cơ quan chính trị đơn vị trực thuộc Bộ

Quản lý, lun trữ hồ sơ thương binh, người hưởng chính sách như thương 
binh, bệnh binh theo quy định đối với các trường hợp được công nhận trước 
ngày Nghị định có hiệu lực thi hành.

Quản lý, lưu trữ hồ sơ thương binh, người hưởng chính sách như thương 
binh; hồ sơ hưởng chế độ ưu đâi đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 
Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối 
với người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tồ quốc, làm nghĩa vụ 
quôc tế bị địch bắt tù, đày đang tại ngũ, công tác thuộc quyenề

Quản lý, lưu trữ danh sách: Liệt sĩ; thương binh, người hưởng chính sách 
như thương binh; bệnh binh; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng 
lao động trong thời kỳ kháng chiến; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, 
bảo vệ Tố quôc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày do đơn vị công nhận, 
hồ sơ đã chuyển ra ngoài Quân đội.

Hằng năm, tổng hợp báo cáo số lượng theo Mau số 100 Phụ lục I Nghị 
định và danh sách: Liệt sĩ; thương binh, người hưởng chính sách như thương 
binh; bệnh binh; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động 
trong thời kỳ kháng chiến; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tố 
quôc, làm nghĩa vụ quôc tê bị địch bắt tù, đày được công nhận trong năm (tính 
từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm) gửi về Cục Chính sách - Xã 
hội92 trước ngày 10 tháng 01 năm sau.

2. Di chuyến hồ sơ người có công giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kê từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

91 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điêm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đối, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

>2 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điêm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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a) Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cấp trung đoàn và tương đương trở 
lên trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận được quyết định điều chuyển công 
tác đôi với người có công, có trách nhiệm thanh toán chế độ trợ cấp ưu đãi và có 
văn bản đề nghị cấp trên trực tiếp di chuyến hồ sơ người có công (cấp sư đoàn 
và tương đương trong thời gian 03 ngày), gửi đến cơ quan chính trị đơn vị trực 
thuộc Bộ nơi quản lý hồ sơ người có công.

b) Cơ quan chính trị đơn vị trực thuộc Bộ nơi quản lý hồ sơ người có công, 
trong thời gian 10 ngày kê từ ngày nhận đủ giấy tờ có trách nhiệm kiểm tra, lập 
phiếu báo di chuyền hồ sơ theo Mầu số 93 Phụ lục I Nghị định (sau đây gọi là 
phiếu báo di chuyến hồ sơ) kèm hồ sa gửi đến cơ quan chính trị đơn vị trực thuộc 
Bộ nơi người có công chuyên đến.

c) Cơ quan chính trị đơn vị trực thuộc Bộ nơi người có công chuyển đến, 
trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, nếu hồ 
sơ đúng quy định thì đăng ký quản lý đối tượng và tiếp tục thực hiện chế độ ưu 
đãi, đồng thời thông báo đến cơ quan chính trị đơn vị trực thuộc Bộ nơi chuyển 
hô sơ đi; trường hợp chưa đúng quy định thì có văn bản kèm hồ sơ yêu cầu nơi 
chuyên đi xem xét, giải quyết (nêu rõ lý do chưa tiếp nhận hồ sơ).

d) Mọi vướng mắc về chế độ và hồ sơ phải được giải quyết trước khi di chuyển; 
thời điêm tiếp tục hưởng chế độ un đãi thực hiện theo phiếu báo di chuyển hồ sơ.

3. Di chuyên hồ sơ người có công ra ngoài Quân đội, Ban Cơ yếu Chính phủ
a) Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cấp trung đoàn và tương đương trở 

lên trong thời gian 10 ngày kế từ ngày nhận được một trong các quyết định 
(phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, thôi việc, nghỉ theo chế độ bệnh binh hoặc 
nghỉ hưởng chế độ hưu trí hằng tháng) của người có công, có trách nhiệm thanh 
toán chê độ trợ cấp ưu đãi và có văn bản đề nghị cấp trên trực tiếp di chuyển hồ 
sơ người có công (cấp sư đoàn và tương đương trong thời gian 08 ngày), gửi đến 
cơ quan chính trị đơn vị trực thuộc Bộ nơi quản lý hồ sơ người có công.

b) Cơ quan chính trị đơn vị trực thuộc Bộ trong thời gian 12 ngày kể từ 
ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiêm tra thông tin đề nghị di chuyến, lập 
phiêu báo di chuyến hồ sơ, gửi bảo đảm hồ sơ kèm phiếu báo di chuyển hồ sơ 
qua đường bưu chính đến Sở Nội vụ93 nơi người có công thường trú; gửi 01 
phiếu báo di chuyến hồ sơ cho cá nhân; mọi vướng mắc về chế độ hoặc hồ sơ 
phải được giải quyết trước khi di chuyến.

Trường hợp hồ sơ thương binh được công nhận từ ngày 31 tháng 12 năm 
1994 trở về trước nhưng không đầy đủ theo quy định (do thất lạc), có văn bản

93 Cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Nội vụ” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư sổ 103/2025/TT-BQP sửa đôi, bô sung một sô điêu của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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kèm hồ sơ đang quản lý báo cáo theo phân cấp, gửi đến Cục Chính sách - Xã 
hội94 đề nghị trích lục.

c) Cục Chính sách - Xã hội95 trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ 
hô sơ, có trách nhiệm kiêm tra sổ hoặc danh sách đang quản lý, lập 02 bản trích 
lục hồ sơ thương binh do Thủ trưởng Cục Chính sách - Xã hội96 ký, đóng dấu và 
chuyên về cơ quan, đơn vị đề nghị.

C hương III 
TÓ  C H Ứ C  T H Ụ C  H IỆN  

Điều 28. Điều khoản chuyển tiếp
Tiếp tục áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 15, khoản 2 Điều 16 và khoản

2, 3 Điều 17 Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 07 tháng 11 năm 2013 của Bộ 
trưởng Bộ Quôc phòng hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận; tố chức thực 
hiện chê độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ 
Quôc phòng, đê xác lập hồ sơ đề nghị công nhận bệnh binh đối với trường hợp 
quy định tại điểm h khoản 1 Điều 33 Nghị định số 3 1/2013/NĐ-CP ngày 09 
tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số 
điêu của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng nếu đã có bản tóm tắt 
bệnh án điều trị bệnh tâm thần làm mất năng lực hành vi của bệnh viện cấp tỉnh 
hoặc tương đương trở lên trước ngày 01 tháng 7 năm 2021 theo quy định tại 
khoản 3 Điều 184 Nghị định.

Điều 29. Hiệu lực thi hành97

94 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư sổ 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kê từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

95 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điếm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

96 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực ke từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

)7 Điều 19, Điều 20 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ tnrởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực thi hành kế từ ngày 26 tháng 9 năm 2025 quy định như sau:

“Điều 19. Điều khoản thỉ hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
2. Thay thế một số cụm từ sau:
a) Thay thế cụm tủệ "Lao động - Thương binh và Xã h ộ i” bằng cụm từ  “Nội v ụ ” tại các điều, 

khoan, điểm sau đây:
- Tại điểm b khoản 3 Mục II Thông tư  liên tịch số 27/2004/TTLT-BQP-BTC ngày 04 tháng 3 

năm 2004 cùa Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 215/2003/QĐ-TTg 
ngàỵ 24 tháng 10 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên 
quôc phòng trực tiếp làm công tác quàn ỉỷ giảo dục, chăm sóc khảm chữa bệnh hoặc đau tranh với 
các đối tượng nhiễm HIV/AIDS;

- Tại Điểu 4, khoản 2 Điều 5 Thông tư  sổ 53/2024/TT-BQP ngày 17 thủng 9 năm 2024 của Bộ
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1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2022.
2. Các thông tư: Thông tư số 113/2007/TT-BQP ngày 24 tháng 7 năm 

2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ cấp tiền mua 
phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối với người 
có công với cách mạng đang công tác trong Quân đội; Thông tư số 
202/2013/TT-BQP ngày 07 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận; tô chức thực hiện chế độ ưu đãi người 
có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng (trừ khoản 2 Điều 
15, khoản 2 Điều 16 và khoản 2, 3 Điều 17) hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 
này có hiệu lực thi hành.

trưởng Bộ Quốc phòng quy định về điều chình trợ cấp hằng tháng đổi với quân nhân, người làm công 
tác cơ yếu hưởng ¡ương như đổi với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

b) Thay thế cụm từ  “Cục Chính sách" bằng cụm từ  “Cục Chính sách - Xã hộ i” tại các điêu, 
khoản, điểm sau đây:

- Tại điềm a, điểm dkhoàn 1, điểm c khoản 2 Điểu 5, khoản 3 Điểu 7 Thông tư sổ 06/2015/TT- 
BQP ngày 19 thảng 01 năm 2015 cua Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định, hướng dân vận động đóng 
góp, quản lý và sư  dụng Quỹ Đèn ơn đáp nghĩa trong Bộ Quốc phòng;

- Tại khoan I Điều 5, khoản 2 Điều 8 Thông tư sổ 53/2024/TT-BQP ngày 17 tháng 9 năm
2024 của Bộ trướng Bộ Quôc phòng quy định điểu chỉnh trợ cấp hằng tháng, đối với quân nhân, người 
làm công tác cơ yếu hương lươỉig như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

3. Các mâu giấy tờ ìà thành phân hồ sơ thực hiện thù tục hành chỉnh đã được các cơ quan, 
đom vị, địa phương tiếp nhận cùa đoi íượng chính sách trước ngày Thông tư  này có hiệu lực mà chưa 
giải quyết xong thì tiếp tục được giải quyết theo quy định tại các văn bàn quy phạm pháp luật có hiệu 
lực tại thời điêm nhận hô sơ.

4. Hồ sơ thực hiện thu tục hành chinh trên môi trường điện tuể (khi có đù điều kiện) theo quy 
định tại Thông ÍUỆ này được thực hiện như sau:

a) Tổ chức, cá nhân Cậhuâ?i bị hồ sơ điện tử, kê khai mau đơn, tờ khai điện tử theo yêu cầu của 
hệ thong cung cấp dịch vụ công trực tuyến;

b) Tô chức, cá nhân thực hiện thủ tục hcinh chính trên cổng  Dịch vụ công quốc gia thông qua 
tài khoan định danh điện ÍUỆ do hệ thong định danh và xác thực điện từ  tạo lập được kết nổi, tích hợp 
trên Công Dịch vụ công quốc gia;

c) Cơ quan thực hiện thu tục hành chỉnh khai thác thông tin, dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc 
gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin theo quy định pháp luật và bô sung giấy tờ, tài 
liệu vào thành phân hô sơ cùa cả nhân, tô chức thực hiện thù tục hành chỉnh trên môi trường điện tử, 
không yêu câu cả nhân, tô chức cung cấp, xuất trình nhũĩĩg giắy tờ, tài liệu này.

5. Đổi với đoi tượng công an nhân dân đề nghị hưởng chế độ theo Quyết định sổ  
290/2005/ỌĐ-TTg đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành 
mà chưa được xét duyệt, ra quyết định hưởng chế độ thì trách nhiệm, trình tự giải quyết thực hiện theo 
quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tại thời điểm nhận hồ sơ; trường hợp nộp hồ 
sơ đê nghị hường chế độ từ  ngày Thông tuế này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo hướtig dân cùa 
Bộ trưởng Bộ Công an theo quy định tại Điều 1 Quyết định sổ  22/2025/QĐ-TTg ngày 10 thủng 7 năm
2025 cùa Thu tưởng Chính phù sửa đổi, bô sung một số điều cùa các Quyết định cùa Thủ tướng Chỉnh 
phù về chế độ, chính sách đổi với đoi tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bào vệ Tổ quốc và làm 
nhiệm vụ quốc tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng.

Điều 20. Trách nhiệm thi lỉànli
Thù trường các cơ quan, đơn vị, Bộ, ngành, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Thông tư này.
Quá trình thực hiện nêu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị bảo cáo về Bộ Quốc phòng (qua 

Cục Chính sách - Xã hội/Tông cục Chính trị) để xem xét, giải quyết./.
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3. Trường họp văn bản quy định viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, 
bô sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bo sung 
hoặc thay thế.

Điều 30. Trách nhiệm thi hành

1. Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tống cục Chính trị, chỉ huy các cơ 
quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quá trình triên khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, 
đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách - Xã hội98) để 
xem xét, giải quyết./.

B ộ  Q UÓ C  PH Ò NG  XÁC T H ự C  V Ă N  BẢ N H Ọ P N H Á T

Số: L ĩ  /VBHN-BQP Hà Nội, ngày lff  tháng OỊ^năm 2026

KT. B ộ  T R Ư Ở N G
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (đê báo cáo);
- Các đ/c Lãnh đạo BỌP;
- Bộ Nội vụ;
- BTTM, TCCT;
- Các cơ quan, đon vị trực thuộc BQP;
- C79, C20, C 4 1, C56, C12, C13,
C85, C29( , C37;
- Cổng TTĐT BỌP (để đăng tải);
- Lưu: VT, NCTH. _

Thượng tướng Nguyên Văn Gâu

98 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bàng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 17 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.


